
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Lĩnh vực phụ trách

I

1 Tạ Hoàng Cương
Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân
0918034712

2 Nguyễn Hải Âu Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ 0914574064

II

3 Nguyễn Chí Nghiệp Chánh Văn phòng 0948337669 Phụ trách chung

4 Nguyễn Quốc Cường Công chức 0914424524 Tổng hợp

5 Trịnh Thùy Nhiên Chuyên viên 0918237377 Thủ quỹ

6 Lê Thúy Hằng Chuyên viên 0852005220 Kế toán

7 Dương Hùng Dẹn Công chức 0914594679 Tổng hợp

8 Nguyễn Ngọc Thơ Công chức 0913157475 Văn thư - Lưu trữ; tổng hợp

III

10 Huỳnh Ngọc Khải

Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng; 

Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND

0918600330 Phụ trách chung

ĐẢNG UỶ

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC XÃ TÂN TIẾN



11 Lâm Thúy Huỳnh Phó Trưởng ban 0941585545 Công tác Tuyên giáo; công tác đảng viên

12 Nguyễn Chí Linh Công chức 0949377907 Công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo

13 Tô Hiền Ni Công chức 0918601850 Công tác Tuyên giáo

14 Nguyễn Nguyên Bá Công chức 0917112033 Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

15 Ngô Xuân Bình Công chức 0834367625 Công tác đảng viên

16 Nguyễn Trường An Chuyên viên 0944154126 Công tác đảng viên

IV

17 Châu Văn Dỹ

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; 

Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND

0918399646 Phụ trách chung

18 Phạm Thị Thắm Tươi Phó Chủ nhiệm 0919816524

19 Lê Hoàng Năm Công chức 0918641035

20 Huỳnh Minh Toàn Công chức 0949755887

V

21 Nguyễn Công Danh Chủ tịch UBMTTQ 0918466744 Phụ trách chung

22 Nguyễn Minh Đương
PCT. UBMTTQ; Chủ tịch Hội Nông 

dân
0918459929

23 Nguyễn Minh Thái
PCT. UBMTTQ; Bí thư Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh
0949477022

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM



24 Mã Chí Nguyện
PCT. UBMTTQ; Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh
0942066977

25 Đoái Phương Duy
PCT. UBMTTQ; Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ
0366818567

26 Đặng Thanh Lơi
Công chức Văn phòng UBMTTQ Việt 

Nam xã
0919161014

27 Nguyễn Kiều Diễm PCT. Hội Nông dân 0833179169

28 Nguyễn Thị Diễm PCT. Hội LHPN 0813344006

29 Nguyễn Thị Mỹ Duyên PBT. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 0822447500

30 Nguyễn Tuấn Kiệt PCT. Hội CCB 0944320328

VI

31 Trần Loan Thảo Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 0913634463

VI

32 Hồ Kiều Trang Phó Trưởng ban 0943328238

VII

33 Tô Quốc Hở Phó Trưởng ban 0946343575

VIII

34 Từ Văn Lăng Chủ tịch 0949656950 Phụ trách chung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

BAN VĂN HOÁ VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN



35 Nguyễn Hoàng Khuyên Phó Chủ tịch 0918672323 Khối Kinh tế

36 Đoàn Chí Linh Phó Chủ tịch 0918396041 Khối Văn hóa - Xã hội

IX

37 Phan Phong Phú Phó Chánh Văn phòng 0946949455 Phụ trách chung

38 Trịnh Hồng Như Công chức 0915784859 Kế toán

39 Trịnh Quốc Trị Công chức 0919091913 Văn thư, tổng hợp

40 Nguyễn Hữu Trí Công chức 0917136000 Tiếp công dân

41 Trịnh Như Ý Công chức 0949793852 An ninh, Quốc phòng

X

42 Vưu Vĩnh Xuyên Phó Trưởng phòng 0919930013 Phụ trách chung

43 Nguyễn Trọng Nguyễn Công chức 0913586856
Tài chính - Ngân sách; đăng ký kinh doanh; 

thống kê

44 Lê Chí Nguyện Công chức 0949772234 Công thương; xây dựng

45 Hàng Phong Vũ Công chức 0912600330

Đất đai; giảm nghèo; môi trường; nông lâm - 

thủy sản; phát triển nông thôn; Phòng, 

chống thiên tai

46 Đoái Hoàng Diệp Công chức 0839304789
Giao thông; thương mại; kinh tế hộ gia đình - 

tập thể; an toàn thực phẩm

PHÒNG KINH TẾ

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN



47 Nguyễn Thúy Nghiệm Chuyên viên 0915828524 Hỗ trợ lĩnh vực Văn thư; nông nghiệp

XI

48 Trần Thị Thúy Trưởng phòng 0919886214 Phụ trách chung

49 Hồ Văn Phú Công chức 0948503543 Nội vụ

50 Trương Đức Lợi Công chức 0941797281
Giáo dục; người có công; chi trả bảo trợ xã 

hội

51 Trần Hảy Yến Công chức 0941515117
Cải cách hành chính; chuyển đổi số; công 

nghệ thông tin

52 Huỳnh Hoàng Liếp Công chức 0944846684
Văn thư; Y tế; tham mưu xét duyệt hồ sơ 

bảo trợ xã hội; Trẻ em; Người cao tuổi

53 Nguyễn Thị Nương Chuyên viên 0918715474
Hỗ trợ lĩnh vực Cải cách hành chính; 

chuyển đổi số; công nghệ thông tin

54 Diệp Trí Hiển Chuyên viên 0945724734
Hỗ trợ lĩnh vực Dân tộc; Tôn giáo; lao động 

- việc làm

55 Lê Vũ Luân Chuyên viên 0916376170 Hỗ trợ lĩnh vực Giáo dục 

XII

56 Nguyễn Ái Liên Phó Giám đốc 0944298829 Phụ trách chung

57 Nguyễn Thị Hồng Thắm Công chức 0949699145

Tiếp nhận hồ sơ các lĩnh vực: nội vụ, lao 

động, Người có công, giáo dục, văn hóa, y 

tế

PHÒNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



58 Hứa Thị Huệ Công chức 0946276242
Tiếp nhận hồ sơ các lĩnh vực: Tư pháp - Hộ 

tịch - Chứng thực

59 Đoàn Kỳ Nam Chuyên viên 0946681673
Hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ các lĩnh vực: Công 

thương, xây dựng, thương mại…

XIII

60 Lư Vĩnh Phúc Chỉ huy trưởng 0944126626

61 Bùi Tuấn Thanh Chỉ huy phó 0916820720

62 Huỳnh Trung Kiên Chính trị viên phó 0967470576

63 Phạm Tấn Lực Văn thư 0919106501

64 Dương Hoàng Thạch Trợ lý chính trị 0949942940

65 Huỳnh Sơn Thịnh Nhân viên 0913440030

66 Trương Quốc Em Nhân viên 0947171377

67 Đặng Minh Quân Trợ lý quân lực 0859504639

XIV

68 Lê Minh Tuấn Trưởng Công an 0915869652 Chỉ đạo chung, phụ trách Tổ An ninh

69 Lâm Duy Khanh Tổ trưởng Tổ AN 0947565777

70 Lê Quang  Dũng Tổ AN 0357525621

QUÂN SỰ

CÔNG AN



71 Võ Trần Lĩnh Tổ AN 0377161775

72 Huỳnh Quốc Gia Phó Trưởng Công an 0913051224 Phụ trách Tổ Cảnh sát khu vực

73 Vưu Hoàng Duy Tổ trưởng Tổ CSKV 0919454479

74 Trần Công Nghiệp Tổ phó Tổ CSKV 0946811877

75 Trần Văn Thương Tổ CSKV 0946024620

76 Bao Văn Tí Tổ CSKV 0944888091

77 Trần Sa Đam Tổ CSKV 0919687113

78 Lê Hoàng Duy Tổ CSKV 0947930624

79 Trần Hoàng Ka Tổ CSKV 0918859759

80 Phạm Minh Thừa Phó Trưởng Công an 0913222060 Phụ trách Tổ Cảnh sát trật tự

81 Nguyễn Minh Sang Tổ trưởng Tổ CSTT 0946343848

82 Nguyễn Hữu Trí Tổ CSTT 0949998113

83 Nguyễn Minh Nhựt Tổ CSTT 0837008552

84 Trương Quốc Trọng Phó Trưởng Công an 0834041041 Phụ trách Tổ Phòng, chống tội phạm

85 Trần Văn Chanh Tổ trưởng Tổ PCTP 0946267630



86 Trần Quốc Sử Tổ phó Tổ PCTP 0949508804

87 Tạ Trung Tính Tổ PCTP 0918722141

88 Trần Quan Trạng Tổ PCTP 0915790771

89 Nguyễn Tấn Đạt Tổ PCTP 0947462465

90 Ngô Trần Phi Tổ PCTP 0942491122

91 Mã Tuấn Anh Phó Trưởng Công an 0913442447 Phụ trách Tổ Tổng hợp

92 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Tổ trưởng Tổ TH 0889883830

93 Kim Ty Sắc Tổ TH 0917838951

94 Trần Bá Phúc Tổ TH 0947616475

95 Nguyễn Chí Khang Tổ TH 0854677041

96 Trần Bá Phúc Tổ TH 0947616475

97 Nguyễn Chí Khang Tổ TH 0854677041

XV

98 Lâm Hoàng Trí Phó Giám đốc 0948220700 Phụ trách chung

99 Huỳnh Hoàng Thông Thẩm kê viên 0917118174

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN



100 Dương Thị Cẩm Hường Kế toán 0912737894

XVI

101 Mã Tuấn Phi Phó Giám đốc 0948616448 Phụ trách chung

102 Lê Hoàng Nam Viên chức 0946374698 Khuyến nông, khuyến ngư

103 Diệp Tuấn Em Viên chức 0912079439 Văn thư, môi trường, đô thị

104 Lê Minh Tuấn Viên chức 0947671279 Văn hóa - thể thao - truyền thanh

 TRUNG TÂM CÔNG ÍCH


